TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6

Bài 1: ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM.
Câu 1: Tình huống nguy hiểm là gì?
A. Tình huống nguy hiểm là những tình huống dễ gặp trong cuộc sống.
B. Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội.
C. Tình huống nguy hiểm là những tình huống xảy ra theo chuẩn mực xã hội.
D. Tình huống nguy hiểm là những tình huống không gây hậu quả lớn cho con người và xã hội.
Câu 2: Để ứng phó với tình huống nguy hiểm cần làm gì?
A. Cần phải thật bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ, tìm kiếm sự hỗ trợ và các cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất.
B. Dám đương đầu với những khó khăn, tình huống nguy hiểm.
C. C. Trông chờ, chờ đợi sự trợ giúp của người khác.
D. Kêu gào, la hét để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Câu 3: Số điện thoại của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là:
A. 115.                    B. 114                                        C. 111.                   D. 116.
Câu 4: Để gọi cứu thương, nên ấn số nào?
A. 111.                    B. 112.                                  C. 114.                    D. 115.
Câu 5: Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào là tình huống nguy hiểm?
A. Khi đang chơi trước cửa nhà, Linh thấy một người phụ nữ lạ mặt giới thiệu là người quen, muốn gặp mẹ Linh để gửi đồ và trao đổi công việc. Linh mở cửa và lễ phép mời người phụ nữ lạ mặt vào nhà. Sau đó, Linh cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi.
B. Trời đang nắng to bỗng những đám mây đen che khuất mặt trời. Chỉ mấy phút sau mưa rơi ướt mặt sân nhưng không có sấm chớp.
C. Đang ngồi học bài, Long nghe tiếng còi xe cứu hoả rú vang cả khu phố. Long hé cửa sổ nhìn ra đường thì chiếc xe cứu hỏa đã đi qua phố rồi.
D. Chiều nay, Lợi đi học về muộn hơn mọi ngày. Lợi đang đi trên vỉa hè thì có một chiếc xe máy ghé sát và gọi tên Lợi. Lợi ngoảnh ra nhìn thì đó là bố đến đón Lợi.
Câu 6: Trên đường đi học về, em phát hiện một bạn đang bị đuối nước dưới dòng sông. Em sẽ :
A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. Dù không biết bơi nhưng em sẽ nhảy xuống sông cứu bạn.
C. Em sẽ đi tìm thuyền ra cứu bạn.
D. Em sẽ kêu cứu thật to và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh.
Câu 7: Việc không nên làm khi có mưa dông, sấm sét ?
A. Ở trong nhà.                        
B. Tắt các thiết bị điện trong nhà (điện thoại, tivi…).
C. Trú dưới gốc cây, cột điện, giữa cánh đồng...                       
D. Tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, khu nhà kiên cố, các công trình công cộng kiên cố (như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa).
Câu 8: Chiều nay, H đi học về muộn hơn mọi ngày. Khi đi đến đoạn đường vắng, em bị một kẻ lạ mặt bất ngờ kéo tay định lôi lên xe máy. Theo em, H không nên làm gì :
A. Gào khóc thật to để người khác nghe thấy.
B. Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay” hoặc “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra, tới cứu giúp.
C. Bỏ chạy.
D. Im lặng để người lạ mặt lôi lên xe máy.
Câu 9: Để tránh gặp phải tình huống bị bắt cóc, nên làm gì?
A.  Nhận quà của người lạ.                  
B. Đi theo người lạ.
C. Không tiếp xúc với người lạ.
D. Cố gắng giữ “bí mật” theo yêu cầu của một người lạ.
Câu 10: Khi bị một người lạ viết thư đe dọa,  chúng ta nên :
A. Xem như không có việc gì xảy ra.
B. Báo cho người thân và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.                  
C. Không nên nói cho người khác biết.          
D. Chỉ nói cho bạn thân biết. 
Câu 11: Để tránh được nguy cơ đuối nước, không nên:
A. Tránh xa vùng cảnh báo nguy hiểm và chấp hành nghiêm các chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.
B. Bơi theo nhóm để được trợ giúp kịp thời khi gặp phải sự cố và không được bơi xa bờ.
C. Tự ý ra ao, hồ, sông, suối, bãi biển chơi một mình.
D. Học bơi và học các cách ứng phó khi bị đuối nước. 
Câu 12: Khi xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, em cần:
A. Gọi 115 yêu cầu trợ giúp.
B. Tìm nơi thấp trũng để trú ngụ an toàn.
C. Không đi qua sống, suối khi có lũ. 
D. Đứng thành nhóm người gần nhau.
Bài 2 : TIẾT KIỆM
Câu 1: Sử dụng một cách hợp lý, đúng mức của cải vật chất, thời gian sức lực của mình và của người khác gọi là:
A. Tiết kiệm.                                      B. Hà tiện.
C. Keo kiệt.                                         D. Bủn xỉn. 
Câu 2: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta:
A. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.                B. Sống có ích.
C. Yêu đời hơn.                                                                        D. Tự tin trong công việc.
Câu 3: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Tiêu xài thoải mái.                                                B. Làm gì mình thích.
C. Sự quý trọng thành quả lao động.                     D. Có làm thì có ăn. 
Câu 4: Tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống của chúng ta:
A. Ổn định, ấm no, hạnh phúc.                B. Bủn xỉn và bạn bè xa lánh.
C. Tiêu xài tiền bạc thoải mái.                    D. Bạn bè trách móc, cười chê. 
Câu 5: Hành động nào dưới đây biểu hiện sự tiết kiệm?
A. Sắp xếp thời gian làm việc khoa học.                         B. Chi tiêu hợp lí.
C. Bảo vệ của công.                                                        D. Cả A, B, C đều đúng.   
Câu 6: Hành động nào dưới đây KHÔNG biểu hiện sự tiết kiệm?
A. Chi tiêu hợp lí.                                              B. Tiêu xài hoang phí.
C. Bảo vệ của công.                                           D. Bảo quản đồ dùng.
Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng:
A. Ba mẹ mình làm ra cho mình thì mình hưởng nhưng phải biết tiết kiệm.
B. Ba mẹ làm ra mình hưởng và mình đòi bố mẹ mua những gì mình thích.
C. Nhỏ không làm ra tiền nên tiết kiệm, khi lớn đi làm thì tiêu xài thoải mái.
D. Cả A, B, C đều đúng. 
Câu 8: Đối lập với tiết kiệm là:
A. Xa hoa, lãng phí.                                              B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.                                                 D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 9: Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách.
B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Vứt rác bừa bãi tại nơi công cộng.
D. Khai thác tài nguyên khoáng sản bừa bãi. 
Câu 10: Để tiết kiệm thời gian, vào những lúc rảnh rỗi em sẽ làm gì?
A.  Chơi rất nhiều thể loại game.
B.  Rủ bạn bè tụ tập nơi quán xá để ăn uống.
C.  Lên Facebook nói chuyện với mọi người.
D.  Học bài, đọc sách, giúp bố mẹ việc nhà.
Câu 11: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tiết kiệm?
A. Tiết kiệm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về kinh tế.
B. Thể hiện sự quý trọng công sức bản thân và người khác.
C. Người tiết kiệm là ngừơi biết chia sẻ, vì lợi ích chung.
D. Tiết kiệm làm cho cuộc sống không được thoải mái. 
Câu 12: Học sinh cần phải thực hành tính tiết kiệm thông qua:
A. Tránh xa lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.
B. Bảo quản, tận dụng các đồ dùng học tập, lao động.
C. Tiết kiệm tiền bạc, của cải, thời gian.
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 13:  Khi K đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa quạt trần thì A đến rủ đi đá bóng. Thấy vậy, K liền cùng bạn A chạy đi chơi mà không tắt các thiết bị điện trong nhà. Nếu là bạn A em sẽ khuyên bạn K điều gì?
A. Tắt tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết. 
B. Đồng ý với bạn, để vậy lát đi đá bóng về không cần bật nữa.
C. Khuyên bạn tắt ti vi, nhưng vẫn để điều hòa lát đá bóng về cho mát.
D. Không nói gì vì đó là việc của bạn, mình không quan tâm. 
Câu 14: Vì sao chúng ta phải tiết kiệm?
A. Nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn.
B. Có khoản tiền dự phòng để giúp cho chính bản thân và những người xung quanh khi cần thiết. 
C. Bản thân có nhiều tiền. 
D. A và B đều đúng. 
Câu 15: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?
A. Tích tiểu thành đại.                                 B. Học, học nữa, học mãi.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.             D. Uống nước nhớ nguồn.
Bài 3: Công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Câu 1: Trường hợp nào là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
A. Trẻ em bị bỏ rơi tại Việt Nam
B. Mẹ là người Việt Nam, bố là người nước ngoài.
C. Mẹ là người nước ngoài, bố là người Việt Nam.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 2: “...”  là căn cứ để xác định công dân của một nước. Em hãy điền vào dấn “…”?
A. Độ tuổi.                                         B. Quyền.
C. Quốc tịch.                                     D. Nghĩa vụ.
Câu 3:  Công dân là :
A. Là người mang quốc tịch của nước ngoài.
B. Là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của một quốc gia.
C. Là một người bất kì.
D. Là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của một quốc gia có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Câu 4: Em hãy cho biết ngày Quốc Khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào ?
A. 2/9.                                               B. 30/4.
C. 8/3.                                               D. 1/5.
Câu 5: Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam.                 B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật đất đai.                                         D. Luật trẻ em.
Câu 6: Căn cứ nào để xác định một người là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
A. Quyền.                                              B. Công dân.
C. Nghĩa vụ.                                          D. Quốc tịch.
Câu 7: Công dân Việt Nam có quyền và “...” đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Em hãy điền vào dấu “…”?
A. hưởng thụ.                                     B. quốc tịch.
C. nghĩa vụ.                                       D. cá nhân.
Câu 8: Bông hoa nào được thể hiện trên quốc huy Việt Nam ?
A. Hoa sen.                                             B. Hoa mai.
C. Hoa súng.                                           D. Bông lúa.

Câu 9: Loại giấy tờ nào đủ chứng minh em là công dân nước CHXHCN Việt Nam ?
A. Giấy khai sinh.                                                B. Hộ chiếu.
C. Chứng minh thư/ CCCD.                                D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 10: Quốc kì Việt Nam đặc điểm gì ?
A. Có nền màu đỏ, ngôi sao vàng.
B. Có 50 ngôi sao, 7 sọc đỏ và 6 sọc trắng xen kẻ.
C. Có ngôi sao 7 cánh.
D. Có 3 màu: Xanh- Trắng- Đỏ .
Câu 11: Bạn Hưng có bố mang quốc tịch Việt Nam, mẹ mang quốc tịch Anh. Hưng sinh ra và lớn lên ở TP. HCM và đã được sự thống nhất của bố mẹ, bạn ấy theo quốc tịch của bố. Vậy quốc tịch của Hưng là:
A. Việt Nam.                                                     B. Anh.
C. Nước ngoài.                                                   D. Mỹ.
Câu 12: Melida có bố mẹ là người gốc Mỹ nhưng đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam từ rất lâu. Họ đã nhập quốc tịch Việt Nam.  Theo em, Melida mang quốc tịch:
A. Mỹ.                                                         B. Việt Nam.
C.Anh.                                                        D. Pháp.
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Công dân Việt Nam
Câu 1: Câu tục ngữ: Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần khuyên chúng ta điều gì?
A. Anh, em phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.
B. Anh, em phải trung thực với nhau.
C. Anh, em phải lo cho nhau.
D. Anh, em phải có trách nhiệm với nhau.
Câu 2: Quyền cơ bản của công dân là gì ?
A. Là yêu cầu bắt buộc mỗi công dân phải thực hiện.
B. Là những việc làm nhằm đáp ứng những lợi ích của xã hội.
C. Là những việc công dân phải làm theo quy định của Nhà nước.
D. Là những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
Câu 3 : Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là?
A. Nuôi dạy con.                                  B. Cho con đi học.
C. Dạy con học bài.                              D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 4 : Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của ông bà là?
A. Dạy cháu điều hay lẽ phải.
B. Chăm sóc các cháu.
C. Dạy các cháu cách ứng xử, giao tiếp với người ngoài.
D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 5: Bố và mẹ bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con theo cách dạy của Nhật Bản và Việt Nam, ép con phải học theo những thứ mà bố mẹ thích. Việc làm đó nói lên điều gì?
A. Bố mẹ không tôn trọng ý kiến của con.
B. Bố mẹ không tôn trọng con.
C. Bố mẹ vi phạm pháp luật.
D. Bố mẹ không có nhận thức đúng đắn.
Câu 6: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?
A. 45                                              B. 54
B. 56                                              D. 65
Câu 7: Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được thể hiện rõ nhất ở:
A. Luật Hôn nhân và Gia đình.         B. Luật Trẻ em.
C. Luật lao động.                                   D. Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Câu 8: Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?
A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.
B. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu.
C. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
D. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em.
Câu 9: Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì ?
A. Con cái bất hiếu với cha mẹ.         B. Con cái yêu thương cha mẹ.
C. Con cái không tôn trọng cha mẹ.     D. Con cái tôn trọng cha mẹ.
Câu 10: Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?
A. Lên án, phê phán, tố cáo.     B. Nêu gương.
C. Học làm theo.                          D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
Câu 11: Hãy chọn nội dung thể hiện “ quyền cơ bản” của công dân Việt Nam:
A. Nộp thuế đầy đủ.                          C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Trung thành với  Tổ quốc.            D. Bảo vệ môi trường.
Câu 12: Hãy chọn nội dung thể hiện “ nghĩa vụ cơ bản” của công dân Việt Nam:
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                        C.Tự do kinh doanh.
B. Tự do ngôn luận.                                              D. Bảo vệ Tổ quốc.
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